
TT MSSV Họ Việt Tên Việt Nơi sinh Dân tôc Họ Anh Tên Anh Ngày sinh Anh Ngày sinh việt Nganh Viet Nganh Anh

1 1008221002 Hoàng Hải Đăng Tỉnh Cà Mau Kinh Hoang Hai Dang 09 January 1996 09/01/1996 Công nghệ sinh học Biotechnology

2 1008221052 Lê Quang Duy Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Le Quang Duy 11 November 1994 11/11/1994 Công nghệ sinh học Biotechnology

3 1008221053 Nguyễn Đăng Khoa Tỉnh Đồng Tháp Kinh Nguyen Dang Khoa 12 October 1998 12/10/1998 Công nghệ sinh học Biotechnology

4 1008221303 Trần Thị Hoài Thu Tỉnh Quảng Bình Kinh Tran Thi Hoai Thu 10 May 1994 10/05/1994 Công nghệ sinh học Biotechnology

5 1005230023 Phạm Phương Thảo Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Pham Phuong Thao 24 July 1988 24/07/1988 Công nghệ thực phẩm Food Technology

6 1005221304 Võ Ngọc Hòa Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Vo Ngoc Hoa 25 April 1997 25/04/1997 Công nghệ thực phẩm Food Technology

7 1005221305 Nguyễn Ánh Linh Tỉnh Vĩnh Long Kinh Nguyen Anh Linh 20 August 2000 20/08/2000 Công nghệ thực phẩm Food Technology

8 1005221308 Võ Thị Thanh Phương Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Vo Thi Thanh Phuong 09 March 2000 09/03/2000 Công nghệ thực phẩm Food Technology

9 1005221311 Chung Nguyễn Bích Trâm Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Chung Nguyen Bich Tram 15 July 2000 15/07/2000 Công nghệ thực phẩm Food Technology

10 1005221312 Lê Ngọc Trân Tỉnh Tiền Giang Kinh Le Ngoc Tran 31 August 2000 31/08/2000 Công nghệ thực phẩm Food Technology

11 1001221004 Lữ Thị Cẩm Tú Tỉnh Long An Kinh Lu Thi Cam Tu 10 November 1996 10/11/1996 Công nghệ thông tin Information Technology

12 1001221301 Nguyễn Văn An Tỉnh Lâm Đồng Kinh Nguyen Van An 06 April 1976 06/04/1976 Công nghệ thông tin Information Technology

13 1001221306 Nguyễn Thị Bích Tuyền Tỉnh Bến Tre Kinh Nguyen Thi Bich Tuyen 29 November 1991 29/11/1991 Công nghệ thông tin Information Technology

14 1003221001 Lê Phú Vinh Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Le Phu Vinh 03 August 1996 03/08/1996 Kỹ thuật cơ khí Mechanical Engineering

15 1003221050 Phan Nhất Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Phan Nhat Tuan 12 June 1973 12/06/1973 Kỹ thuật cơ khí Mechanical Engineering

16 1002221050 Nguyễn Khắc Bình Tỉnh Quảng Ngãi Kinh Nguyen Khac Binh 16 March 1993 16/03/1993 Kỹ thuật điện Electrical Engineering

17 1002221051 Đặng Ngô Lý Tỉnh Khánh Hòa Kinh Dang Ngo Ly 25 February 1992 25/02/1992 Kỹ thuật điện Electrical Engineering

18 1002221301 Nguyễn Thành Nhân Tỉnh Khánh Hòa Kinh Nguyen Thanh Nhan 27 July 1990 27/07/1990 Kỹ thuật điện Electrical Engineering

19 1002221302 Đinh Xuân Tân Tỉnh Nam Định Kinh Dinh Xuan Tan 10 August 1991 10/08/1991 Kỹ thuật điện Electrical Engineering

20 1002221304 Nguyễn Tân Thạch Tỉnh Tiền Giang Kinh Nguyen Tan Thach 14 December 1998 14/12/1998 Kỹ thuật điện Electrical Engineering

21 1002221303 Nguyễn Đức Anh Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Nguyen Duc Anh Tuan 25 August 2000 25/08/2000 Kỹ thuật điện Electrical Engineering

22 1004221302 Trương Lê Duy Tỉnh Đồng Tháp Kinh Truong Le Duy 14 February 1993 14/02/1993 Kỹ thuật hóa học Chemical Engineering

23 1013221310 Nguyễn Thị Thu Trinh Tỉnh Thừa Thiên Huế Kinh Nguyen Thi Thu Trinh 16 December 1976 16/12/1976 Quản trị kinh doanh Business Administration

24 1013230062 Phan Thành Nhân Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Phan Thanh Nhan 29 September 1996 29/09/1996 Quản trị kinh doanh Business Administration

25

1038221050 Nguyễn Trần Thành Vinh Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Nguyen Tran Thanh Vinh 28 January 2000 28/01/2000
Quản trị khách sạn - Nhà 

hàng và Dịch vụ ăn uống

Hotel Management and 

Hospitality

26

1038221302 Trần Thị Như Quỳnh Tỉnh Gia Lai Kinh Tran Thi Nhu Quynh 17 March 1999 17/03/1999
Quản trị khách sạn - Nhà 

hàng và Dịch vụ ăn uống

Hotel Management and 

Hospitality

27

1038230083 Nguyễn Thanh Mộng Tỉnh Cà Mau Kinh Nguyen Thanh Mong 01 January 1986 01/01/1986
Quản trị khách sạn - Nhà 

hàng và Dịch vụ ăn uống

Hotel Management and 

Hospitality

28

1038230082 Trần Thị Bích Ngân Tỉnh Sóc Trăng Kinh Tran Thi Bich Ngan 01 October 1987 01/10/1987
Quản trị khách sạn - Nhà 

hàng và Dịch vụ ăn uống

Hotel Management and 

Hospitality

29 1023221301 Bùi Thế Sang Tỉnh Đồng Nai Kinh Bui The Sang 02 January 1994 02/01/1994 Tài chính - Ngân hàng Finance and Banking
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